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  TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN D                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  TỈNH KHÁNH HÒA                     

Bản án số: 46/2017/HSST 

Ngày 26 tháng 7 năm 2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH KHÁNH HÒA 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Kim Liên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Duy Nguyện 

      Bà Ngô Thị Lững 

-Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân Huyện D, 

Khánh Hòa; 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện D, Khánh Hòa tham gia phiên 

tòa: Ông Hồ Hữu Nghĩa - Kiểm sát viên 

Ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Tòa án nhân dân Huyện D xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số 52/2017/HSST ngày 25 tháng 5 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn Thành H (tên khác Cọ, H Đầu Bò), sinh năm 1991 tại D, Khánh 

Hòa; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: thôn Phú Khánh T, xã Diên T, Huyện D, 

tỉnh Khánh Hòa; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: không; Con ông Ngô O 

(chết) và bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1966);  Vợ Đoàn Thị Như T (sinh năm 1987, 

đã ly hôn), có 01 con (sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt tạm giam từ 

ngày 28/02/2017; Có mặt. 

* Người bị hại: Anh Ca Ngọc T, sinh năm 1989; Địa chỉ: thôn Phú Khánh 

H, xã Diên T, Huyện D, Khánh Hòa. Có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân Huyện D, tỉnh Khánh Hòa truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 13/11/2016, Nguyễn Thành H và Hồ Nhâm C đi thu 

tiền góp.  C điều khiển xe mô tô BKS 79D1-259.11 chở H đến quán ăn uống vỉa hè 

của bà Diệp Thị Thanh H (ở thôn Phú Khánh T, xã Diên T, D) để lấy tiền của bà 

H. Trong lúc chờ  C vào lấy tiền, H nhìn thấy Ca Ngọc T đang ngồi ăn uống cùng 

hai người bạn. H nhớ T còn nợ tiền của mình nên đến gặp T đòi nợ, hai bên xảy ra 

kình cãi, xô xát. H rút khẩu súng ngắn bằng kim loại (loại bắn đạn bi) bắn trúng 

một phát vào vùng ngực T thì bị T đuổi đánh. H lùi lại phía sau và bắn tiếp một 

phát vào miệng T. Sau đó, H vấp ngã và Th xông tới đánh H thì bị H tiếp tục bắn 

trúng mắt phải gây thương tích,  C vào can ngăn nên H bỏ chạy về nhà, T được đưa 

đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ngày 23/11/2016, Ca Ngọc T có 

đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện D. 
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Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 313/TgT ngày 

27/12/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên hiện tại của anh Ca Ngọc T là 17%. 

Tại bản kết luận giám định số 686/C54B ngày 15/3/2017 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận khẩu súng mà Nguyễn 

Thành H sử dụng là súng đồ chơi nguy hiểm Colt ASGK số 871072, súng sử dụng 

khí nén chứa trong hộp tiếp đạn để bắn đạn hình cầu đường kính 6mm. Khẩu súng 

trên không phải là vũ khí quân dụng và không có tính năng tác dụng tương tự như 

vũ khí quân dụng. 

Bản Cáo trạng số 46/CT- VKS ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân Huyện D, Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành H về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự (thuộc trường hợp “Dùng 

hung khí nguy hiểm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự).  

Nguyễn Thành H có hành vi sử dụng súng nhưng không phải là vũ khí quân 

dụng và cũng không có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng nên 

không xem xét trách nhiệm hình sự. 

Đối với Hồ Nhâm C là người cùng đi với Nguyễn Thành H nhưng  C không 

có hành vi giúp sức cho H trong việc gây thương tích cho Ca Ngọc T nên không 

xem xét trách nhiệm hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện D giữ nguyên quyết 

định truy tố bị cáo với tội danh trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 

Điều 104 (viện dẫn điểm a khoản 1 Điều 104); điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo từ 03 năm đến 04 năm tù; thời hạn tù tính từ 

ngày 28/02/2017. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng 

khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành H thừa nhận do anh Ca Ngọc T không 

trả nợ nên khi gặp anh T bị cáo và anh T đã kình cãi, xô xát nhau và bị cáo dùng 

súng đồ chơi nguy hiểm bắn vào mắt phải anh Ca Ngọc T gây thương tích với tỷ lệ 

thương tật 17% như nội dung cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Lời khai của bị cáo 

phù hợp với lời khai của người bị hại, những người làm chứng và các tài liệu 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích”. Viện kiểm sát nhân dân Huyện D truy tố bị cáo về tội 

danh nói trên theo khoản 2 Điều 104 (viện dẫn điểm a khoản 1 Điều 104) của Bộ 

luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị 

an xã hội tại địa phương, xem thường kỷ cương, pháp luật của Nhà nước nên cần 
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xử lý nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo 

và ngăn ngừa chung. Tuy nhiên, xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 

bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; đã bồi thường cho người bị hại 

một phần để khắc phục hậu quả; bị cáo có nhân thân tốt, trước khi phạm tội chưa 

có tiền án, tiền sự nên xem đây là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự giảm cho bị cáo một phần hình 

phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại anh Ca Ngọc T yêu cầu 

bị cáo phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe là 20.350.000đ (gồm chi phí điều trị, 

tiền công người chăm sóc khi nằm viện, tiền mất thu nhập); bị cáo đã bồi thường 

7.500.000đ; số tiền còn lại 12.850.000đ bị cáo đồng ý tiếp tục bồi thường nên Hội 

đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và người bị hại về việc bị cáo bồi 

thường số tiền nói trên cho anh Ca Ngọc T. 

Về vật chứng: 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu nâu có hộp tiếp đạn 

bên trong, không có đạn là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành H (Cọ, H Đầu Bò) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104 (viện dẫn điểm a khoản 1 Điều 104); điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự;  

Xử phạt: Nguyễn Thành H (Cọ, H Đầu Bò) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Thời hạn tù tính từ ngày 28/02/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 585; Điều 586; Điều 590 của Bộ 

luật dân sự; Ghi nhận sự thỏa thuận của bị cáo và người bị hại về khoản tiền bồi 

thường: bị cáo Nguyễn Thành H bồi thường cho anh Ca Ngọc T 20.350.000đ; đã 

bồi thường được 7.500.000đ, còn phải tiếp tục bồi thường 12.850.000đ (Mười hai 

triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch 

thu tiêu hủy 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu nâu có hộp tiếp đạn bên trong, 

không có đạn (theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an Huyện D và Chi 

cục Thi hành án dân sự Huyện D ngày 21/6/2017). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 của Bộ 

luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về án phí, lệ 

phí Tòa án; Bị cáo Nguyễn Thành H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm 642.000đ (Sáu trăm bốn mươi hai 

nghìn đồng). 
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Quy định: Kể từ ngày có đơn yêu cầu của người được thi hành án, nếu người phải 

thi hành án chưa thi hành xong khoản tiền bồi thường thì hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành, theo quy định tại Điều 2  uật Thi hành án Dân 

sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền th a thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị cư ng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6,   và    uật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều  0  uật Thi hành án. 

Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người 

bị hại, có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét 

xử phúc thẩm.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

         (đã ký)      

 

 

 

                                                                 Lý Thị Kim Liên 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hoà; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Công an Huyện D; 

- VKSND huỵên Diên Khánh; 

- Chi cục THADS Huyện D; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu hồ sơ, án văn; 


